
 

 

 

 

Trung cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 2) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

 

21. Thầy giáo lớp tôi ốm nên thầy giáo khác đến dạy .............  

 (a) thay đổi            (b) thay vì  (c) đổi thay  (d) thay  

22. – Chị có thích nuôi ........... mèo không? – Tôi chỉ thích ........... mèo đen thôi. 

 (a)   –            (b) con – con             (c) con –    (d)   – con  

23. Bà ấy có hai đứa con gái. ........... nào cũng xinh đẹp và dễ thương. 

 (a) Đứa            (b) Con    (c) Gái   (d) Con gái  

24. Chuyện này rất gấp, anh ............. trả lời ngay. 

 (a) phải cần            (b) cần phải   (c) sẽ cần   (d) nên phải  

25. Chị ........... yên tâm, mọi việc đã có tôi lo. 

 (a) vẫn          (b) còn             (c) chắc   (d) cứ   

26. Cô ta là thư ký mà viết một cái đơn ........... cô ta cũng không biết. 

 (a) sao         (b) gì    (c) tại sao   (d) thế nào  

27. Anh có .............. đi du lịch một mình không? 

 (a) nhiều khi        (b) ít khi   (c) thỉnh thoảng  (d) thường  
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28. ........... tôi không tin anh ấy  ........... anh ấy luôn luôn sai hẹn. 

           (a) Sở dĩ – thành thử  (b) Dù – nhưng  (c) Sở dĩ – là vì (d) Tuy - nhưng  

29. .......... đều tập trung làm việc. 

 (a) Người nào      (b) Người gì              (c) Ai nấy   (d) Ai đó  

30. Cảm ơn, tôi no rồi. Tôi ăn .......... nữa đâu. 

 (a) không sao       (b) không thể               (c) không nổi  (d) không xuể   

31. Tôi .......... hiểu được điều ông ta nói. 

 (a) không nổi          (b) không sao  (c) không lẽ              (d) không đành  

32. Nếu không yêu nữa thì chia tay đi. Chị buồn ..........! 

 (a) làm sao   (b) ra sao   (c) làm gì               (d) thế nào  

33. Cái áo này đẹp quá. Nó phải 200 ngàn là .......... 

 (a) nhiều   (b) ít               (c) đủ   (d) được  

34. Nó mua một chiếc xe máy, nhưng .......... sau .......... vài tháng đã hư. 

 (a) có – chỉ   (b) chỉ – thôi  (c) chỉ – có              (d) có – thôi  

35. Bác sĩ sẽ khám bệnh cho ......... người, cứ ngồi chờ đi. 

 (a) hàng   (b) một   (c) từng              (d) mỗi một  

36. Món ăn Hàn Quốc có hương vị giống ................ món ăn Thái Lan. 

 (a) nhau    (b) với   (c) như             (d) bằng  

37. Tôi nhận thấy ông ta có đủ ................ của một người lãnh đạo. 

 (a) tính tình   (b) tính nết   (c) tính cách  (d) nết na  

 



 

 

38. Cửa hàng chúng tôi mỗi ngày bán ................ được 30 cái tivi. 

 (a) đến   (b) vào   (c) đạt   (d) ra  

39. Anh nhìn cô gái kia xem. Cô ấy ........... đẹp! 

 (a) thật ra   (b) thật là   (c) thú thật    (d) đúng ra  

40. Mọi người cố ........... thằng bé để lấy lại con dao trong tay nó. 

 (a) lừa   (b) lừa dối   (c) lừa đảo             (d) a,b,c đúng  

 

Đáp án: 21d; 22a; 23a; 24b; 25d; 26d; 27d; 28c; 29c; 30c 

31b; 32c; 33b; 34c; 35c; 36c; 37c; 38d; 39b; 40a 

 


